
Lưu ý: Các em ghi nội dung bài vào tập Địa . 
                                                     TUẦN 34 
                     Chủ đề: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG ( Tiếp theo ) 
1/ Dựa vào Tập bản đồ (trang 28 ) các dòng biển trong đại dương thế giới, 
hãy: 
- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc 
trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 
- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam. 
- So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu 
Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh 
trong đại dương thế giới. 
Trả lời: 
*Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc: 
+ Đại Tây Dương: 
Dòng biển nóng Gơn-xrim, chảy từ chí tuyến Bắc lên Bắc Âu, Mỹ. 
Dòng biển nóng Guy-an, chảy từ Bắc xích đạo lên 30độB. 
Dòng biển lạnh Grơn-len, chảy từ vùng cực Bắc xuống chí tuyến. 
+ Thái Bình Dương: 
Dòng biển nóng Cư-rô-si-ô, chảy từ xích đạo lên Đông Bắc. 
Dòng biển nóng Alaxca, chảy từ xích đạo lên Tây Bắc. 
Dòng biển lạnh Ca-li-fooc-ni-a, chảy từ 40 độ B chảy về xích đạo. 
* Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam: 
+ Đại Tây Dương: 
Dòng biển nóng Bra-xin, chảy từ xích đạo chảy về Nam. 
Dòng biển lạnh Ben-ghê-la, chảy từ phía Nam lên xích đạo. 
+ Thái Bình Dương: 
Dòng biển nóng Đông Úc, chảy từ xích đạo chảy về hướng Đông Nam. 
Dòng biển lạnh Pê-ru, chảy từ phía Nam 60 độ N lên xích đạo. 
⟹ Nhận xét chung: 
-  Hầu hết các dòng biển nóng đều xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp chảy lên các 
vùng vĩ độ cao . Các dòng biển nóng phần lớn nằm ở bờ Đông lục địa. 
- Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực chảy về vùng vĩ độ cao về vĩ độ 
thấp.  
2/Câu 2: Dựa vào lược đồ hình 65 trang 76 SGK, hãy: 
– So sánh nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D cùng nằm trên một vĩ độ 60độB. 
– Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu 
những vùng ven biển mà chúng đi qua. 
Trả lời: 
+ Điểm A, B nằm cạnh dòng biển lạnh. Nên nhiệt độ thấp hơn. 
+ Điểm C, D nằm cạnh dòng biển nóng. Nên nhiệt độ cao hơn. 



=> Kết luận: 
Dòng biển Nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn các vùng cùng vĩ độ. 
Dòng biển Lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven bờ thấp hơn các vùng cùng vĩ độ. 
 
 
 
 
 
      
                                                    Tuần 35 
                   Bài 26: ĐẤT.CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT 
1. Lớp đất trên bề mặt lục địa 
- Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc 
trưng bởi độ phì gọi là lớp đất (thổ nhưỡng). 
2. Thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng 
 Có 2 thành phần chính: 
a) Thành phần khoáng 
- Chiếm phần lớn trọng lượng của đất. 
- Gồm: Những hạt khoáng có màu sắc loang lổ, kích thước to, nhỏ khác nhau. 
b) Thành phần hữu cơ 
- Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ. 
- Tồn tại trong tầng trên cùng của lớp đất. 
3. Các nhân tố hình thành đất 
- Đá mẹ: nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất. 
+ Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có màu xám, chua và nhiều 
cát. 
+ Những loại đất hình thành trên đá mẹ badan hoặc đá vôi thường có màu nâu 
hoặc đỏ, chứa nhiều chất làm thức ăn cho cây trồng → đất tốt cho nông nghiệp. 
- Sinh vật: nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ. 
- Khí hậu: đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa. Gây thuận lợi hoặc khó kăn cho quá 
trình phân giải chất khoáng và chất hữu cơ trong đất. 
- Ngoài ra sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian. 
 
 
                                                    Tuần 36 
Bài 27 LỚP VỎ SINH VẬT.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ    
THỰC, ĐỘNG VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 
1. Lớp vỏ sinh vật 
-Lớp vỏ sinh vật là những sinh vật sống trong các lớp đất đá, không khí và lớp 
nước, tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái đất. 



-Sinh vật xâm nhập trong lớp đá, khí quyển, thủy quyển. 
2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật 
a. Đối với thực vật 
-Khí hậu có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật. 
-Ngoài ra, địa hình, đất… cũng ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật. 
b. Đối với động vật 
-Động vật ít chịu ảnh hưởng của khí hậu hơn thực vật ( vì động vật có thể di 
chuyển được hoặc tự thay đổi để thích nghi với môi trường). 
-Sự phân bố của động vật có ảnh hưởng lớn của thực vật. 
c. Mối quan hệ giữa động vật và thực vật 
-Sự phân bố các loài thực vật ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật. -
-Thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại. 
-Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài 
động vật. 
3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên 
Trái Đất 
a. Tích cực 
-Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố. 
-Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. 
b. Tiêu cực 
-Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống. 
-Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp 
môi trường sống sinh vật. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


